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ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƢỜNG BA ĐÌNH 
 

Số:          /UBND-LĐTBXH 

V/v Báo cáo kết quả tặng quà cho 

người có công và thân nhân người 

có công với cách mạng nhân kỷ 

niệm 77 năm ngày Thương binh 
Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Ba Đình, ngày       tháng       năm 2024 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 2307/UBND-LĐTBXH ngày 09 tháng 7 năm 2024 

của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc hướng dẫn tặng quà cho người có công và thân 

nhân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7/1947-27/7/2024). 

 Ủy ban nhân dân phường Ba Đình đã phân công cho công chức 

chuyên môn phối hợp cùng với các khu phố rà soát, đối chiếu và lập danh sách 

các đối tượng đủ điều kiện được tặng quà nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). 

   Tổ chức thực hiện tặng quà người có công và thân nhân Người có công 

trân trọng, chu đáo cùng với việc thăm hỏi động viên của cấp ủy chính quyền 

địa phương, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn đến từng người có công. Thời 

gian tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh, quà của Thị xã, của Phường và 

doanh nghiệp trên địa bàn đến các gia đình chính sách xong trước ngày 

23/07/2024.(Có biểu mẫu kèm theo) 

 UBND phường báo cáo UBND thị xã Bỉm Sơn kết quả Tổ chức thực 

hiện tặng quà người có công và thân nhân Người có công nhân kỷ niệm 77 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã(B/c); 

-Phòng LĐTB&XH(B/c); 

- Chủ tịch UBND phường(B/c); 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Thị Nga 

 



2  

 

 

UBND PHƯỜNG BA ĐÌNH 

 

 

 

BÁO CÁO 

 

TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH NƢỚC CHO CÁC ĐỐI TƢỢNG NCC 

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƢƠNG BINH - LIỆT SĨ  

(27/7/1947 – 27/7/2024) 

(Kèm Công văn số /UBND-LĐTBXH ngày    tháng      năm 2024 của 

UBND phường Ba Đình) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

TT 
 

LOẠI ĐỐI TƢỢNG 
SỐ 

NGƢỜI 

SỐ 

TIỀN 

A Quà của Chủ tịch nƣớc 160 48.900 

I Mức quà 600.000 đồng tặng 3 1.800 

1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh 

hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2022 

nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng 

0 0 

2 Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 

thương binh loại B, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao 

động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 

2 1.200 

3 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, 

suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi hàng tháng 

  

4 Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng 

tháng, Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp 

tuất hàng tháng. 

1 600 

II Mức quà 300.000 đồng tặng   

1 Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 

thương binh loại B, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao 

động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động 

101 30.300 
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2 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, 

suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng 

9 2.700 

 trợ cấp ưu đãi hàng tháng   

3 Đại diện thân nhân liệt sĩ 6 1.800 

4 Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân 

nhân) 

41 12.300 

B Quà của tỉnh   

1 Hộ có sổ B (Vợ và con liệt sĩ) đang hưởng trợ cấp hàng tháng   

2 Quà bằng tiền mặt 160 48.000 

C Quà của thị xã   

1 Hộ có sổ B (Vợ và con liệt sĩ) đang hưởng trợ cấp hàng tháng   

2 Quà bằng tiền mặt 162 50.700 

D Quà của địa phƣơng(xã, phƣờng trích tặng)   

1 Quà của xã, phường 162 16.200 

2 Các đơn vị, doanh nghiệp khác 162 24.300 
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Phụ lục II 

UBND XÃ..................... 

 

 

DANH SÁCH 

ĐỐI TƢỢNG NHẬN QUÀ TẶNG CỦA TỈNH BẰNG TIỀN MẶT 

(Kèm công văn số /UBND-LĐTBXH ngày tháng 7 năm 2024 của UBND Thị xã Bỉm Sơn) 
 

STT Họ và tên Loại đối 

tƣợng 

Mức quà tặng 

300.000 đồng 

Ký nhận Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ngày tháng 7  năm 2024 Ngày tháng 7 năm 2024 

UBND XÃ PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH 

Cán bộ chính sách Chủ tịch Kế toán Ngƣời tổng hợp Trƣởng phòng 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) : Ghi số thứ tự từ 1 đến hết 

(2) : Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận quà; ghi lần lượt theo từng 

đối tượng và mức quà để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra 

(3) : Loại đối tượng: Theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh, 

thân nhân liệt sĩ… 

(4) : Ghi rõ mức quà được nhận theo qui định 

(5) : Người nhận ký tên. Trong trường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên 

người nhận thay, quan hệ với người được nhận quà vào cột (6) 
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(6) : Ghi những trường hợp thân nhân liệt sĩ được nhận quà: Ghi rõ quan hệ của người 

nhận quà với liệt sĩ và ghi đầy đủ họ, tên liệt sĩ (VD: con của liệt sĩ Nguyễn Văn A) 

Phụ Lục III 

UBND XÃ..................... 

DANH SÁCH 

ĐỐI TƢỢNG NHẬN QUÀ TẶNG CỦA CHỦ TỊCH NƢỚC BẰNG TIỀN MẶT 

(Kèm công văn số /UBND-LĐTBXH ngày tháng 7 năm 2024 của UBND Thị xã Bỉm Sơn) 
 

STT 

 

 

(1) 

Họ và tên 

 

 

(2) 

Loại đối 

tƣợng 

(3) 

Mức quà tặng 

(4) 

Ký 

nhận 

(5) 

Ghi chú 

 

 

(6) 

600.000 300.000 

       

       

       

       

       

       

Ngày tháng năm 2024 Ngày tháng năm 2024 

UBND XÃ PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH 

Cán bộ chính sách Chủ tịch Kế toán Ngƣời tổng hợp Trƣởng phòng 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) : Ghi số thứ tự từ 1 đến hết 

(2) : Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận quà; ghi lần lượt theo từng 

đối tượng và mức quà để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra 

(3) : Loại đối tượng: Theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh, 

thân nhân liệt sĩ… 

(4) : Ghi rõ mức quà được nhận theo qui định 

(5) : Người nhận ký tên. Trong trường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên 

người nhận thay, quan hệ với người được nhận quà vào cột (6) 
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(6) : Ghi những trường hợp thân nhân liệt sĩ được nhận quà: Ghi rõ quan hệ của người 

nhận quà với liệt sĩ và ghi đầy đủ họ, tên liệt sĩ (VD: con của liệt sĩ Nguyễn Văn A) 

 

Phụ lục IV 

UBND XÃ..................... 

 

 

DANH SÁCH 

ĐỐI TƢỢNG NHẬN QUÀ TẶNG CỦA THỊ XÃ BẰNG TIỀN MẶT 

(Kèm công văn số /UBND-LĐTBXH ngày tháng 7 năm 2024 của UBND Thị xã Bỉm Sơn) 
 

STT Họ và tên Loại đối 

tƣợng 

Mức quà tặng 

300.000 đồng 

Ký nhận Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ngày tháng 7 năm 2024 Ngày tháng 7 năm 2024 

UBND XÃ PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH 

Cán bộ chính sách Chủ tịch Kế toán Ngƣời tổng hợp Trƣởng phòng 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) : Ghi số thứ tự từ 1 đến hết 

(2) : Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận quà; ghi lần lượt theo từng 

đối tượng và mức quà để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra 

(3) : Loại đối tượng: Theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh, 

thân nhân liệt sĩ… 

(4) : Ghi rõ mức quà được nhận theo qui định 
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(5) : Người nhận ký tên. Trong trường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên 

người nhận thay, quan hệ với người được nhận quà vào cột (6) 

(6) : Ghi những trường hợp thân nhân liệt sĩ được nhận quà: Ghi rõ quan hệ của người 

nhận quà với liệt sĩ và ghi đầy đủ họ, tên liệt sĩ (VD: con của liệt sĩ Nguyễn Văn A) 

Phụ lục V 

UBND XÃ..................... 

 

 

DANH SÁCH 

ĐỐI TƢỢNG NHẬN QUÀ TẶNG CỦA THỊ XÃ 

(Kèm công văn số /UBND-LĐTBXH ngày tháng 7 năm 2024 của UBND Thị xã Bỉm Sơn) 
 

 

STT 

 

Họ và tên 
Loại đối 

tƣợng 

Mức quà tặng 

1.500.000 đồng 

(gồm 1 triệu 

tiền mặt+ suất 

quà 500.000đ) 

 

Ký nhận 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ngày tháng 7 năm 2024 Ngày tháng 7 năm 2024 

UBND XÃ PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH 

Cán bộ chính sách Chủ tịch Kế toán Ngƣời tổng hợp Trƣởng phòng 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) : Ghi số thứ tự từ 1 đến hết 

(2) : Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận quà; ghi lần lượt theo từng 

đối tượng và mức quà để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra 

(3) : Loại đối tượng: Theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh, 

thân nhân liệt sĩ… 

(4) : Ghi rõ mức quà được nhận theo qui định 
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(5) : Người nhận ký tên. Trong trường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên 

người nhận thay, quan hệ với người được nhận quà vào cột (6) 

(6) : Ghi những trường hợp thân nhân liệt sĩ được nhận quà: Ghi rõ quan hệ của người 

nhận quà với liệt sĩ và ghi đầy đủ họ, tên liệt sĩ (VD: con của liệt sĩ Nguyễn Văn A) 
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